
Màu xanh Màu vàng

TỰ THEO 

DÕI SỨC 

KHOẺ, THỰC 

HIỆN TỐT 5K

CÁCH LY Y 

TẾ TẠI NHÀ 

Lưu ý:

STT Tỉnh

Quận/ 

huyện/TP
Xã/phường Thôn/ xóm/tổ/bản

Liên quan đến 

bệnh nhân/Áp 

dụng Chỉ thị/ 

ngày thực hiện 

phong tỏa

1 HÒA BÌNH
Huyện Tân 

Lạc 
Thị trấn Mãn Đức Khu Mường Định từ ngày 17/6 

Phường Duyên Hải Tổ 2 

Phường Cốc Lếu Chợ Cốc Lếu B

Xã Hồ Sơn Thôn Nà Hoa

Xã Minh Hòa Thôn Xa

Xã Thiện Tân Thôn Quyết Tiến

4 BẮC KẠN Huyện Ba Bể Xã Thương Giao Thôn Kéo Bụt (Từ ngày 13/6)

5 PHÚ THỌ TP Việt Trì Phường Tiên Cát Tổ 36, phố Thi Đua
(Từ ngày 12/6) 

BN10253

TP Thái 

Nguyên 

Phường Phan Đình 

Phùng

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 18/6

Xã Uy Nỗ Kinh Nỗ
BN 9521, 9522 

(Từ ngày 8/6)

LÀO CAI

Huyện Phú 

Bình

Huyện Hữu 

Lũng (Áp 

dụng chỉ thị 

16)

THÔNG BÁO CÁC VÙNG DỊCH CẬP NHẬT ĐẾN 17H00 NGÀY 19/6/2021

Người dân đi từ vùng dịch khi trở về tỉnh Sơn La đều phải khai báo y tế và áp dụng hình thức cách ly theo quy 

định

Huyện Đông 

Anh 

Vùng/khu 

vực bôi 

màu: áp 

dụng cách 

ly y tế  

3

TP Lào Cai

Màu đỏ 

CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

2

Vùng/khu vực phong tỏa, cách ly: Thay đổi liên tục theo thời gian thực 

LẠNG SƠN 

THÁI 

NGUYÊN

HÀ NỘI

Xã Tân Đức, xã 

Thanh Ninh, xã Kha 

Sơn,  xã Hà Châu, xã 

Tân Hòa và xóm Hòa 

Lâm, xã Tân Thành

7

6

Từ ngày 31/5/2021

Áp dụng CT 15 CT-

TTg , từ ngày 03/6



Xã Xuân Nộn Lương Quy
BN 9139 (Từ ngày 

8/6)

Tổ dân phố số 17 Từ ngày 7/6

Khu vực chợ cửa hàng mới Từ ngày 7/6

30 A Tổ dân phố 17
BN 8824 (Từ ngày 

7/6)

Bệnh viện Bắc Thăng Long Từ ngày 7/6

Quận Long 

Biên
P. Phúc Đồng

Tòa nhà NO3A Khu đô thị 

Sài Đồng, tổ 8
Từ ngày 15/6

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Nam Sơn, 

Khắc Niệm, Đại 

Phúc, Vân Dương

Xã Bằng An, Phú 

lương, Cách Bi, Châu 

Phong, Đức Long, 

Ngọc Xá, Phù Lãng

áp dụng CT 19

Xã Mộ Đạo, Nhân 

Hòa, Hán Quảng, 

Việt Thống 

áp dụng CT 15

 Xã  Gia Đông, 

Nguyệt Đức,  
Áp dụng CT 16

Xã Song Liễu, Thanh 

Khương, Xuân Lâm, 

Ninh Xá, Song Hồ, 

TRí Quả, Hoài 

Thượng, Đình Tổ, Hà 

Mão, Ngũ Thái , Mão 

Điền, Nghĩa Đạo, An 

Bình, Trạm Lộ, Đại 

Đồng Thành  

Áp dụng CT 19

Huyện Yên 

Phong
Xã Hòa Tiến Thôn Yên Tân Áp dụng CT15

Huyện Đông 

Anh 

8 BẮC NINH

Huyện Quế 

Võ (Áp dụng 

CT 16 từ ngày 

18/5, trừ các 

xã có Quyết 

định áp dụng 

CT 15 và 19)

Bồng Lai, Chi Lăng, 

Đại Phúc, Đại Xuân, 

Đào Viên, Kim 

Châm, Nam Sơn, , 

Phù Lương, Phương 

Liễu, Phượng Mao, 

Quế Tân, Vân 

Dương, Việt Hùng, 

Yên Giả

HÀ NỘI

Huyện Thuận 

Thành (Áp 

dụng CT 16) 

TT Đông Anh

7

áp dụng CT 16



Huyện Lương 

Tài

Áp dụng chỉ thị 19 

CT-TTg (từ ngày 

11-6)

Nhân Thắng Nhân Hữu 

Lãng Ngâm Ngằm Mặc 

Giang Sơn Tiên Xá

Thị trấn Gia Bình Đông Bình 

Huyện Tiên 

Du
Xã Lạc Vệ Thôn Hương Vân Áp dụng CT 15

Tâm Hồng 
Khu nhà ở xã hội Cao 

Nguyên  3
Từ ngày 1/6

Tương Giang Xã Tiêu Sơn 
Áp dụng theo chỉ 

thị 16

Phù Chẩn Rích Gạo 

Đồng Nguyên 

Khu phố Vĩnh Kiều 1,2,3; 

khu nhà ở xã hội cho người 

thu nhập thấp ở Bắc Từ Sơn 

từ ngày 1/6

Thành phố 

Bắc Giang, 

Huyện Yên 

thế, Lạng 

Giang, Lục 

Nam, Việt 

Yên

Áp dụng CT15 CT 

Huyện Hiệp 

Hòa, Yên 

Dũng

Áp dụng CT16 

Huyện Lục 

Ngạn
Xã Kiên Thành Thôn Bằng Công

17/6 ổ dịch mới 

cộng đồng

Thôn Lạnh, thôn Tân 

Chung, thôn Chung Sơn, 

thôn Thia Tu Nim

Chỉ thị số 15/CT-

TTg 

Xã Hữu Sản Thôn Dần
Chỉ thị số 16/CT-

TTg 20/5

Xã Cao Xá

Xã Ngọc Châu
Khu dân cư Đồng Bằng, 

thôn Trung Đồng

Xã Ngọc Thiện
Khu dân cư Khu Đồi, thôn 

Đồng Lạng

Thị xã Hồng 

Lĩnh 
 P. Nam Hồng từ ngày 11/6

Huyện Thạch 

Hà
 Xã Tân Lâm Hương,

Thị Trấn Thạch Hà, 

(áp dụng chỉ thị 

15/CT-TTg từ 

ngày 29/5)

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 18/6

BẮC GIANG

Huyện Tân 

Yên 

Xã Lệ Viễn

Chỉ thị số 16/CT-

TTg 20/5

9

8 BẮC NINH

Thị xã Từ Sơn 

Huyện Gia 

Bình 

- Thôn Thanh Trà, thôn Lọ,

Huyện Sơn 

Động

10 HÀ TĨNH 



Xã Thạch Kim, tổ dân phố 

Xuân Hòa, Phú Nghĩa, 

Trung Nghĩa, Phú Mậu và 

Xuân Hải.

Áp dụng chỉ thị 

16/CT-TTg từ 

ngày 12/6

TDP Xuân Hải (từ ngày 11/6)

Thôn 1- xã Đại Trường và 1 

phần TDP 4
(từ ngày 12/6)

Huyện Đức 

Thọ
Xã Tùng Ảnh

Nhà máy may mặc xuất 

khẩu Appareltech
(từ ngày 13/6)

Huyện Nghi 

Xuân 
Xã Cương Gián 

Thôn Song Hồng, Cầu Đá, 

Thôn Nam Sơn 
từ ngày 14/6

Huyện Cẩm 

Xuyên
Xã Cẩm Vịnh

Nhà máy GMP Công ty CP 

Dược Hà Tĩnh
(từ ngày 8/6)

Phường Thạch Quý Ngõ 377, đường Nguyễn Du Từ 10/6

Phường Thạch Linh
Tòa C2 - khu chung cư 

Vinhomes
Từ 10/6

Tổ dân phố 12, thôn Đoài 

Thịnh 

Thôn Hồng Hà 

Xã Thạch Hạ
Phòng giao dịch Quỹ tín 

dụng 

Phường Tân Giang
Ngõ 3, đường Nguyễn 

Trung Thiên
(Từ ngày 14/6)

Phường Văn Yên (Từ ngày 14/6)

P.Bắc Hà Tổ DP 4, 5, 6

Tổ 3

4 trục đường chính: Hoàng 

Hà, Nguyễn Huy Lung, Hà 

Tông Chính, Lê Thiệu Huy, 

TP Vinh  
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 19/6

Huyện Qùy 

Hợp Áp dụng CT 16

Huyện Yên 

Thành từ ngày 18/6

Huyện Diễn 

Châu  (Thực 

hiện  CT 15, 

trừ những địa 

phương có 

quyết định áp 

dụng CT 16

Xã Diễn Thịnh, Diễm 

Trung, Diễm Tân, 

Diễm Cát, Diễm Kim 

11 NGHỆ AN 

Thị trấn Lộc hà

Xã Thạch Trung 

(từ ngày 12/6)

 Thị trấn Phố Châu

Thôn Đại Vường- xã Sơn 

Phú

Phường Nguyễn Du 

Thành Phố Hà 

Tĩnh (Áp dụng 

CT 15 từ 12h 

ngày 18/6)

Huyện Hương 

Sơn

Huyện Lộc Hà

10 HÀ TĨNH 



Tân Chính

P.Thạc gián
Đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa 

Thám, Lya Thái Tổ
18/6

13

14 LONG AN 
Huyện Tân 

Thạnh
Xã Tân Thành Khu vực Đồng Tháp Mười (từ ngày 29/5)

Phường Bình Chuẩn
Áp dụng CT 16  từ 

ngày 19/6

Phường Thuận Giao
Nhà hàng DA Huma (Siêu 

thị Aeon Bình Dương
(từ ngày 30/5)

Công ty TNHH Puku Việt 

Nam
Từ 11/6

Đồng An I, II, III, Đông Ba 

và Bình Đáng

Áp dụng CT16 từ 

ngày 19/6

Công ty TNHH Prestima 

Việt Nam ở đường số 16, 

khu công nghiệp Việt Nam-

Singapore

(từ 9/6)

Phường Vĩnh Phú
Block nhà C2 chung cư 

Ehome
(Từ ngày 14/6)

Phường Lái Thiêu
Bệnh viêện Quốc tế 

Becamex
Từ ngày 15/6

Khu phố 1B Áp dụng CT 16

Công ty cấp thoát nước 

Thuận An
(từ 30/5)

Thị xã Tân 

Uyên( áp dụng 

CT 15 từ ngày 

15/6) Trừ 

những phường 

có Quyết định 

áp dụng Chỉ 

thị 16

Phường Tân Phứơc 

Khánh, Tân Vĩnh 

Hiệp, Thái Hòa

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 16/6

Phường Hiệp An Khu phố 5 và 7 Ngày 18/6

Phòng Khám đa khoa Châu 

Thành,Khu phố 7, đường 

Phạm Ngọc Thạch

(từ ngày 13/6)

Công ty TNHH CJ VINA 

chi nhánh Bình Dương, khu 

dân cư Hiệp Thành 3

(Từ 31/5)

16 TRÀ VINH Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè Khóm 6, Khóm  5  từ ngày 1/6

17 ĐỒNG THẮP Tháp Mười Xã Phú Điền từ ngày 1/6

Phường Long Bình 

Tân 
Siêu thị BIG C từ ngày 17/6- 7/7

ĐỒNG NAI18

ĐÀ NẴNG12

TP Thuận An

Q. Thanh Khê

Phường Hiệp Thành

Phường An Phú

15

TP HỒ CHÍ MINH  (Thực hiện CT 15  toàn thành phố 31/5, trừ Quận Gò Vấp, 

phường Thạch Lộc quận 12)

TP Thủ Dầu 

Một

BÌNH DƯƠNG

Thành phố  

Biên Hòa 

P.Bình Hòa



Phường An Bình Tổ 2,3,4, 6, 7, 8, khu phố 10 từ ngày 18/6- 8/7

Long Thành 
Công ty, sân  Golf Long 

Thành 

P. Bảo Vinh Tổ 8, khu phố Bảo Vinh B từ ngày 19/6

P. Trảng Dài

P.Suối Tre
Tổ 4,5,6,7 , đường số 10 và 

số 25
19/6

huyện Vĩnh 

Cửu
Xã Thạnh Phú Tổ 1, ấp 1 từ ngày 19/6

Xã Long Khánh Chợ Ba Dừa

Xã Mỹ Hạnh Đông, 

Nhị Quý

TP Mỹ Tho Phường 9 Khu phố 3 15/06/2021

Chợ Mỹ Thiện, chợ Hòa 

Khánh, Chợ Cái Bè

Văn phòng điều hành công 

trình cao tốc Trung Lương - 

Mỹ Thuận tại Ấp Mỹ Quới

Thành Phố 

Long Khánh

ĐỒNG NAI18

Mỹ Đức Đông

Thành phố  

Biên Hòa 

19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La đề nghị:

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

2. Gọi điện đến đường dây nóng của BCĐ 927 tỉnh Sơn La 02123.666.115 hoặc 0904.890.198 để cung cấp số điện 

thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ:  

https://www.bluezone.gov.vn

          Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực 

hiện theo các bước sau:

          Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn  hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

       Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người 

dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc 

vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

         Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, 

ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

          Người dân hãy tự giác KHAI BÁO – KHAI BÁO TRUNG THỰC để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng.

TIỀN GIANG  

áp dụng CT 15 

từ 0h ngày 12/6

TX Cai Lậy
Áp dụng CT 16 CT-

TTg (từ ngày 14/6)

Áp dụng CT 16 (từ 

ngày 14/6)
Huyện Cái Bè












